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	UBND TỈNH THANH HOÁ

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:           /TTr-STNMT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày       tháng     năm 2024


(Dự thảo)

TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Quyết định quy định hệ số quy đổi từ tấn sang mét khối (m3) đối với các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu xi măng 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016; Nghị định số 27/2023/NĐ-CP Ngày 31/5/2023 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá xem xét chấp thuận chủ trương xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định hệ số quy đổi từ tấn sang mét khối (m3) đối với các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu xi măng trên địa bàn tỉnh, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

- Tại Điều 28. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: 1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. 2. Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương 3. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương”.

- Tại khoản 1, Điều 127, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 quy định: “1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.
- Tại khoản 3, Điều 5, Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau, quy định: “3. Đơn vị tính thuế tài nguyên trên Bảng giá tính thuế tài nguyên là đơn vị tính của nhóm, loại tài nguyên tương ứng quy định tại Khung giá tính thuế tài nguyên. Trường hợp tại địa phương phát sinh đơn vị tính khác với đơn vị tính tại Bảng giá tính thuế tài nguyên thì thực hiện quy đổi ra đơn vị tính thuế tài nguyên quy định tại Bảng giá tính thuế tài nguyên”.
- Ngày 24 tháng 11 năm 2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; theo đó đơn vị tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản khai thác làm xi măng là m3 (theo quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC), trong khi đơn vị tính trữ lượng, công suất khai thác hàng năm của các Giấy phép khai thác khoáng sản làm xi măng là tấn. Vì vậy phải thực hiện quy đổi ra đơn vị tính thuế tài nguyên quy định tại Bảng giá tính thuế tài nguyên.

- Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1789/QĐ-UBND quy định hệ số quy đổi từ tấn sang mét khối đối với một số loại khoáng sản làm xi măng có đơn vị tính trong Giấy phép khai thác khoáng sản khác với đơn vị tính tại Bảng giá tính thuế tài nguyên. Quyết định nêu trên được ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, số liệu quy đổi từ tấn sang mét khối trong mỏ ở trạng thái chưa khai khác dựa vào báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Tại Điều 5 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên quy định về sản lượng tài nguyên tính thuế: “1. Đối với loại tài nguyên khai thác xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế là số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng của tài nguyên thực tế khai thác trong kỳ tính thuế”. Vì vậy để nộp đúng thuế tài nguyên thì các đơn vị phải nhân thêm với hệ số nở rời để xác định sản lượng tài nguyên tính thuế. Tuy nhiên quá trình thực hiện các đơn vị đã không nhân với hệ số nở rời để xác định sản lượng thực tế khai thác dẫn đến nộp thiếu thuế tài nguyên.

- Ngày 23/11/2023, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 9619/CT-HKDCN báo cáo UBND tỉnh vướng mắc trong việc áp dụng hệ số quy đổi từ tấn sang m3 đối với một số loại khoáng sản quy định tại Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 14/5/2019. Sau khi được UBND tỉnh giao xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cùng với Cục Thuế tỉnh làm việc cụ thể với từng doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm xi măng trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn và tham mưu UBND tỉnh có Công văn số 19117/UBND-CN ngày 18/12/2023 và Công văn số 1795/UBND-CN ngày 05/02/2024 yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm xi măng kê khai bổ sung để nộp thuế tài nguyên theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai thuế tài nguyên cho thấy còn một số bất cập như:

Trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm xi măng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chỉ có mẫu xác định thể trọng tự nhiên (khoáng sản chưa khai thác) và không có mẫu xác định hệ số nở rời (trừ mỏ đá vôi, đá sét của Công ty TNHH Long Sơn và mỏ cát silic của Công ty xi măng Nghi Sơn) do đó khi chuyển đổi thể tích các doanh nghiệp phải căn cứ vào hệ số được quy định tại TCVN 4447: 2012 về Công tác đất - thi công và nghiệm thu. Trong khi đó, hệ số chuyển thể tích từ đất (đá) tự nhiên sang đất (đá) tơi trong TCVN 4447: 2012 lại không đầy đủ các loại đất, đá (không có đá sét) và hệ số không phải là một số ấn định mà là quy định khung từ tối thiểu đến tối đa nên các doanh nghiệp có thể vận dụng để quy đổi ở mức thấp nhất. Mặt khác, trong TCVN 4447: 2012 cũng khuyến cáo trong quá trình thực hiện phải thí nghiệm hiện trường để kiểm tra lại hệ số tơi xốp của từng loại đất đá. 

Vì vậy cần thiết phải có hệ số quy đổi cụ thể làm cơ sở để các doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm xi măng kê khai nộp thuế tài nguyên theo đúng quy định.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Quy định hệ số quy đổi từ tấn sang mét khối (m3) khoáng sản nguyên khai (khoáng sản khai thác) đối với các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu xi măng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa làm cơ sở cho các tổ chức cá nhân khai, nộp thuế tài nguyên trong hoạt động khai thác khoáng sản.

2. Quan điểm xây dựng văn bản

- Phù hợp với quy định tại khoản 3, Điều 5, Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. 

- Đảm bảo sự công bằng trong việc thực hiện chính sách về thuế tài nguyên cho các tổ chức, cá nhân trong khai thác khoáng sản

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Ngày 18/12/2023 UBND tỉnh có Công văn số 19117/UBND-CN về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thành lập Tổ khảo sát, xác định cụ thể hệ số quy đổi từ tấn sang mét khối (m3) khoáng sản nguyên khai (khoáng sản khai thác) đối với các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu xi măng trên địa bàn tỉnh (trừ các mỏ đã có hệ số quy đổi trong Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 để các đơn vị kê khai nộp thuế đảm bảo theo quy định.

Ngày 28/12/2023, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1001/QĐ-STNMT thành lập Tổ khảo sát liên ngành (gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi có mỏ) để xác định hệ số quy đổi từ tấn sang mét khối (m3) khoáng sản nguyên khai (khoáng sản khai thác) đối với các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Theo đó, từ ngày 04/01/2024 đến ngày 10/01/2024, Tổ công tác đã tiến hành khảo sát và trực tiếp lấy mẫu khoáng sản tại các khu vực mỏ đá sét Tam Diên, đá sét Cổ Đam, đá vôi Yên Duyên, thị xã Bỉm Sơn của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn; mỏ đá sét Quyền Cây xã Hà Long, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Một thành viên xi măng vicem Tam Điệp; mỏ đá sét Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn của Công ty xi măng Nghi Sơn và mỏ đá vôi, đá sét tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn và xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh của Công ty cổ phần xi măng Công Thanh. 

Đối với các mỏ đá vôi, đá sét tại xã Hà Long, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Long Sơn; mỏ cát silic xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn của Công ty xi măng Nghi Sơn, do trong Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản được Hội đồng trữ lượng khoáng sản quốc gia thẩm định, phê duyệt đã lấy mẫu và xác định cụ thể các thông số về thể trọng tự nhiên (D) và hệ số nở rời (Knr), đủ cơ sở để xác định hệ số quy đổi từ mét khối sang tấn (d) đối với khoáng sản nguyên khai, do đó Tổ công tác không tiến hành lấy mẫu tại hiện trường.

Căn cứ kết quả khảo sát lấy mẫu và cân trực tiếp tại hiện trường của Tổ công tác và hồ sơ Báo cáo kết quả thăm dò các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành xác định hệ số quy đổi từ tấn sang mét khối (m3) khoáng sản nguyên khai (khoáng sản khai thác) đối với các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu xi măng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tại mỏ đá vôi phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn.

Mỏ được Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản (nay là Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia) phê duyệt tại Quyết định số 63/QĐ-HĐTL ngày 21/11/1978 (công nhận kết quả chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên theo phân cấp mới tại Quyết định số 86/QĐHĐTLKS/CĐ ngày 14/12/2009). Theo Hồ sơ phê duyệt trữ lượng của Hội đồng thì đơn vị tính trữ lượng đá vôi làm nguyên liệu xi măng (trạng thái tự nhiên) được phê duyệt là “nghìn tấn”; thể trọng tự nhiên (ký hiệu là D) của đá vôi sử dụng khi tính trữ lượng là 2,67tấn/m3; hệ số nở rời (Knr) của đá vôi chưa xác định.

Do trong báo cáo kết quả thăm dò chưa xác định hệ số nở rời nên chưa đủ cơ sở để xác định thể trọng của đá nguyên khai (đá khai thác sau nổ mìn) hay còn gọi là hệ số quy đổi từ mét khối (m3) sang tấn của đá nguyên khai (ký hiệu là d). Để xác định hệ số d, Tổ công tác liên ngành đã tiến hành lấy mẫu đá nguyên khai (đá sau nổ mìn) với khối lượng 05 xe, tổng thể tích là 149,85 m3 tiến hành cân được 248,59 tấn (có hồ sơ kèm theo), kết quả xác định hệ số quy đổi là: d = 1,659 tấn/m3.
2. Tại mỏ đá sét Tam Diên phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn.

Mỏ được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản (nay là Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia) phê duyệt tại Quyết định số 588/QĐ-HĐTL ngày 30/8/2007. Theo hồ sơ phê duyệt trữ lượng thì đơn vị trữ lượng các loại sét làm nguyên liệu xi măng (trạng thái tự nhiên) được phê duyệt là “nghìn tấn”. Theo đó, thể trọng tự nhiên của sét phong hóa mạnh - vừa (Dmv) sử dụng trong tính trữ lượng là 1,99 tấn/m3; thể trọng tự nhiên của sét phong hóa yếu (Dy) sử dụng trong tính trữ lượng là 2,47 tấn/m3; hệ số nở rời của sét chưa xác định.

Để xác định hệ số quy đổi từ tấn sang mét khối (m3) khoáng sản nguyên khai (khoáng sản khai thác), Tổ công tác đã tiến hành lấy mẫu đá sét với khối lượng: 

- 05 xe đá sét phong hóa yếu (màu đen, xám đen), với tổng thể tích là 67,36 m3 tiến hành cân được 119,04 tấn (có hồ sơ kèm theo), kết quả xác định hệ số quy đổi trung bình của 05 xe là: dy = 1,777 tấn/m3.

- 05 xe đá sét phong hóa mạnh đến vừa (màu nâu vàng), với tổng thể tích là 67,355 m3 tiến hành cân được 112,755 tấn (có hồ sơ kèm theo), kết quả xác định hệ số quy đổi trung bình của 05 xe là: dmv = 1,666 tấn/m3.

Theo Báo cáo kết quả thăm dò được phê duyệt tại Quyết định số 588/QĐ-HĐTL ngày 30/8/2007: Tổng trữ lượng được phê duyệt (Qtấn) là: 12.769 ngàn tấn trong đó:

- Trữ lượng của sét phong hóa yếu là 675 ngàn tấn chiếm 5,286%; 

- Trữ lượng sét phong hóa mạnh đến vừa 12.094 ngàn tấn chiếm 94,714 %. 

Như vậy, hệ số quy đổi cho toàn mỏ được xác định trên cơ sở lấy theo tỷ lệ bình quân gia quyền theo trữ lượng khoáng sản được phê duyệt là: 

d = dy x 5,286% + dmv x 94,714% = 1,672 tấn/m3. 

3. Tại mỏ đá sét Cổ Đam phường Lam Sơn và phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn.

Mỏ được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản (nay là Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia) phê duyệt tại Quyết định số 87/QĐ-HĐTLKS/CĐ ngày 14/12/2009 và số 970/QĐ-HĐTLKS/CĐ ngày 31/12/2014. Theo hồ sơ phê duyệt trữ lượng thì đơn vị trữ lượng các loại sét làm nguyên liệu xi măng (trạng thái tự nhiên) được phê duyệt là “nghìn tấn”. Theo đó, thể trọng tự nhiên (D) của các loại sét: sét phong hóa mạnh sử dụng trong tính trữ lượng là 1,93 tấn/m3; sét phong hóa vừa 2,22 tấn/m3; sét phong hóa 1,93 tấn/m3; sét tươi 2,26 tấn/m3; hệ số nở rời chưa xác định.

Để xác định hệ số (d) quy đổi từ tấn sang m3 khoáng sản nguyên khai (khoáng sản khai thác), Tổ công tác đã tiến hành lấy mẫu đá sét với khối lượng cụ thể như sau: 

- 05 xe đá sét phong hóa (màu nâu vàng) tại khu vực phê duyệt trữ lượng theo Quyết định số 87/QĐ-HĐTLKS/CĐ ngày 14/12/2009 với tổng thể tích là 58,61m3 tiến hành cân được 96,68 tấn (có hồ sơ kèm theo), kết quả xác định hệ số quy đổi trung bình của 05 xe là: dph = 1,650 tấn/m3.

- 05 xe đá sét phong hóa yếu (sét tươi màu xám đen) tại khu vực phê duyệt trữ lượng theo Quyết định số 87/QĐ-HĐTLKS/CĐ ngày 14/12/2009, với tổng thể tích là 67,353m3 tiến hành cân được 113,03 tấn (có hồ sơ kèm theo), kết quả xác định hệ số quy đổi trung bình của 05 xe là: dphy = 1,677 tấn/m3.

- 05 xe đá sét phong hóa mạnh (màu nâu vàng) tại khu vực phê duyệt trữ lượng theo Quyết định số 970/QĐ-HĐTLKS/CĐ ngày 31/12/2014, với tổng thể tích là 62,168m3 tiến hành cân được 103,586 tấn (có hồ sơ kèm theo), kết quả xác định hệ số quy đổi trung bình của 05 xe là: dphm = 1,664 tấn/m3.

- 05 xe đá sét phong hóa vừa (màu xám đen) tại khu vực phê duyệt trữ lượng theo Quyết định số 970/QĐ-HĐTLKS/CĐ ngày 31/12/2014, với tổng thể tích là 61,428m3 tiến hành cân được 106,08 tấn (có hồ sơ kèm theo), kết quả xác định hệ số quy đổi trung bình của 05 xe là: dphv = 1,724 tấn/m3.

Theo Báo cáo kết quả thăm dò được phê duyệt tại Quyết định số 87/QĐ-HĐTLKS/CĐ ngày 14/12/2009 và số 970/QĐ-HĐTLKS/CĐ ngày 31/12/2014 tổng trữ lượng đá sét là 54.190 ngàn tấn trong đó: 

- Trữ lượng đá sét phong hóa là 5.770 ngàn tấn, chiếm tỷ lệ 10,648%.

- Trữ lượng đá sét phong hóa yếu (sét tươi) là 35.800 ngàn tấn chiếm tỷ lệ 66,064 %.

- Trữ lượng sét phong hóa mạnh là 699 ngàn tấn chiếm tỷ lệ 1,290 %.

- Trữ lượng sét phong hóa vừa là 11.921 ngàn tấn chiếm tỷ lệ 21,998%.

Như vậy, hệ số quy đổi cho toàn mỏ được xác định trên cơ sở lấy theo tỷ lệ bình quân gia quyền theo trữ lượng khoáng sản được phê duyệt là:

d = dph x 10,648% + dphy x 66,064% + dphm x 1,290% + dphv x 21,998% = 1,684 tấn/m3.
4. Tại mỏ đá sét Quyền Cây, xã Hà Long, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Một thành viên xi măng Vicem Tam Điệp.

Mỏ được Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng phê duyệt tại Quyết định số 237/QĐHĐ ngày 11/11/1994 và được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt chuyển đổi tại Quyết định số 79/QĐ-HĐTLKS/CĐ ngày 07/7/2009. Theo hồ sơ phê duyệt trữ lượng của Hội đồng thì đơn vị trữ lượng sét làm nguyên liệu xi măng (trạng thái tự nhiên) được phê duyệt là “nghìn tấn”. Theo đó, thể trọng đá sét tự nhiên trung bình (D) của mỏ là 1,89 tấn/m3; hệ số nở rời của sét chưa xác định.

Để xác định hệ số quy đổi từ tấn sang mét khối (m3) khoáng sản nguyên khai (khoáng sản khai thác), Tổ công tác đã tiến hành lấy mẫu đá sét với khối lượng: 

- 05 xe đá sét phong hóa mạnh, vừa (màu nâu vàng), với tổng thể tích là 83,03 m3 tiến hành cân được 149,28 tấn (có hồ sơ kèm theo), kết quả xác định hệ số quy đổi trung bình của 05 xe là: dphmv = 1,797 tấn/m3.

- 05 xe đá sét phong hóa yếu (màu xám đen), với tổng thể tích là 82,51 m3 tiến hành cân được 147,16 tấn (có hồ sơ kèm theo), kết quả xác định hệ số quy đổi trung bình của 05 xe là: dphy = 1,783 tấn/m3.

Theo Báo cáo kết quả thăm dò được phê duyệt tại Quyết định số 237/QĐHĐ ngày 11/11/1994 và phê duyệt chuyển đổi tại Quyết định số 79/QĐ-HĐTLKS/CĐ ngày 07/7/2009: Các loại đá sét phong hóa mạnh, vừa, yếu không được xác định cụ thể chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong tổng trữ lượng, do đó hệ số quy đổi cho toàn mỏ được xác định trên cơ sở lấy theo tỷ lệ trung bình cộng của 10 xe mẫu được lấy là: d = 1,790 tấn/m3.
5. Tại mỏ đá sét xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn của Công ty xi măng Nghi Sơn.

Mỏ được Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản Quốc gia phê duyệt tại Quyết định số 429/QĐHĐ ngày 23/02/1998. Theo hồ sơ phê duyệt trữ lượng của Hội đồng thì đơn vị trữ lượng sét làm nguyên liệu xi măng (trạng thái tự nhiên) được phê duyệt là “nghìn tấn”. Theo đó, thể trọng (D) đá sét tự nhiên trung bình của mỏ là 2,1tấn/m3; hệ số nở rời (Knr) của sét chưa xác định.

Để xác định hệ số quy đổi (d) từ tấn sang (m3) khoáng sản nguyên khai (khoáng sản khai thác), Tổ công tác đã tiến hành lấy mẫu đá sét với khối lượng: 

- 05 xe đá sét phong hóa vừa - yếu (màu nâu vàng), tổng thể tích là 53,711m3 tiến hành cân được 98,12 tấn (có hồ sơ kèm theo), kết quả xác định hệ số quy đổi trung bình của 05 xe là: dphvy = 1,827 tấn/m3.

- 05 xe đá sét phong hóa mạnh (màu nâu vàng), với tổng thể tích là 54,17m3 tiến hành cân được 96,56 tấn (có hồ sơ kèm theo), kết quả xác định hệ số quy đổi trung bình của 05 xe là: dphm =1,784 tấn/m3.

Theo Báo cáo kết quả thăm dò được phê duyệt tại Quyết định số 429/QĐHĐ ngày 23/02/1998: Các loại đá sét phong hóa mạnh, vừa, yếu không được xác định cụ thể chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong tổng trữ lượng, do đó hệ số quy đổi cho toàn mỏ được xác định trên cơ sở lấy theo tỷ lệ trung bình cộng của 10 xe mẫu được lấy là: d = 1,805 tấn/m3.
6. Tại mỏ đá vôi xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh của Công ty cổ phần xi măng Công Thanh

Mỏ được Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản (nay là Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia) phê duyệt tại Quyết định số số 713/QĐ-HĐTLKS ngày 8/4/2010. Theo Hồ sơ phê duyệt trữ lượng thì đơn vị trữ lượng đá vôi làm nguyên liệu xi măng (trạng thái tự nhiên) được phê duyệt là “nghìn tấn”; thể trọng tự nhiên (D) của đá vôi sử dụng khi tính trữ lượng là 2,67 tấn/m3; hệ số nở rời của đá vôi chưa xác định.

Để xác định hệ số quy đổi (d) từ tấn sang m3 khoáng sản nguyên khai (khoáng sản khai thác), Tổ công tác đã tiến hành lấy mẫu đá vôi với khối lượng 05 xe, tổng thể tích là 147,5 m3 tiến hành cân được 278,91 tấn (có hồ sơ kèm theo), kết quả xác định hệ số quy đổi là: d = 1,891 tấn/m3.
7. Tại mỏ đá sét xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh và xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn của Công ty cổ phần xi măng Công Thanh
Mỏ được Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản (nay là Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia) phê duyệt tại Quyết định số Quyết định số 714/QĐ-HĐTLKS ngày 8/4/2010. Theo Hồ sơ phê duyệt trữ lượng của Hội đồng thì đơn vị trữ lượng đá sét làm nguyên liệu xi măng (trạng thái tự nhiên) được phê duyệt là “nghìn tấn”; thể trọng tự nhiên (D) của đá sét phong hóa mạnh sử dụng khi tính trữ lượng 1,94 tấn/m3, đá sét phong hóa vừa là 2,49 tấn/m3; hệ số nở rời của đá sét chưa xác định.

Để xác định hệ số quy đổi (d) từ tấn sang m3 khoáng sản nguyên khai (khoáng sản khai thác), Tổ công tác đã tiến hành lấy mẫu đá sét với khối lượng: 

- 05 xe đá sét phong hóa vừa (màu xám đến xám đen), với tổng thể tích là 147,5 m3 tiến hành cân được 275,82 tấn (có hồ sơ kèm theo), kết quả xác định hệ số quy đổi trung bình của 05 xe là: dphv = 1,870 tấn/m3.

- 05 xe đá sét phong hóa mạnh (màu nâu vàng), với tổng thể tích là 147,5m3 tiến hành cân được 262,63 tấn (có hồ sơ kèm theo), kết quả xác định hệ số quy đổi trung bình của 05 xe là: dphm = 1,781 tấn/m3.

Theo Báo cáo kết quả thăm dò được phê duyệt tại Quyết định số 714/QĐ-HĐTLKS ngày 8/4/2010: Tổng trữ lượng đá sét là 64.419 ngàn tấn, trong đó: 

- Trữ lượng đá sét phong hóa mạnh là 44.258 ngàn tấn, chiếm tỷ lệ 68,703%.

- Trữ lượng đá sét phong hóa vừa là 20.161 ngàn tấn chiếm tỷ lệ 31,297 %.

Như vậy, hệ số quy đổi cho toàn mỏ được xác định trên cơ sở lấy theo tỷ lệ bình quân gia quyền theo trữ lượng khoáng sản được phê duyệt là: 

d = dphv x 31,297% + dphm x 68,703 %  = 1,809 tấn/m3.
8. Tại mỏ cát silic xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn của Công ty xi măng Nghi Sơn.

Mỏ được Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản (nay là Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia) phê duyệt tại Quyết định số 471/QĐHĐ ngày 31/8/2000. Theo Hồ sơ phê duyệt trữ lượng thì đơn vị trữ lượng cát silic làm nguyên liệu xi măng (trạng thái tự nhiên) được phê duyệt là “nghìn tấn”; thể trọng tự nhiên (D) của cát silic sử dụng khi tính trữ lượng 1,551 tấn/m3; hệ số nở rời của cát silic được xác định là Knr = 1,17.

Do trong hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đã xác định cụ thể thể trọng tự nhiên (D) và hệ số nở rời (Knr) của cát silic nên Tổ kháo sát liên ngành không tiến hành lấy mẫu để cân thực tế mà căn cứ vào thể trọng tự nhiên (D) và nở rời (Knr) đã được xác định trong hồ sơ thăm dò để xác định hệ số quy đổi (d).

Do đó, hệ số quy đổi (d) từ tấn sang mét khối (m3) khoáng sản nguyên khai (khoáng sản khai thác) đối với cát silic trong khu mỏ được xác định theo công thức d=D/Knr trong đó: 

D là thể trọng tự nhiên; 

Knr là hệ số nở rời; 

d là hệ số quy đổi từ mét khối sang tấn của khoáng sản nguyên khai. 

Như vậy, hệ số quy đổi từ tấn sang mét khối (m3) khoáng sản nguyên khai (khoáng sản khai thác) đối với khoáng sản cát silic tại mỏ được xác định là: 

d = 1,326 tấn/m3.

9. Tại mỏ đá vôi Lam Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn của Công ty TNHH Long Sơn.

Mỏ được Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản (nay là Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia) phê duyệt tại Quyết định số 1025/ỌĐ-HĐTLQG ngày 6/6/2016. Theo Hồ sơ phê duyệt trữ lượng được Hội đồng thẩm định, phê duyệt thì đơn vị trữ lượng đá vôi làm nguyên liệu xi măng (trạng thái tự nhiên) được phê duyệt là “nghìn tấn”; thể trọng tự nhiên (D) của đá vôi sử dụng khi tính trữ lượng 2,65 tấn/m3; hệ số nở rời của đá vôi được xác định là Knr = 1,48.

Do trong hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đã xác định cụ thể thể trọng tự nhiên (D) và hệ số nở rời (Knr) của đá vôi nên Tổ kháo sát liên ngành không tiến hành lấy mẫu đá để cân thực tế mà căn cứ vào thể trọng tự nhiên (D) và nở rời (Knr) đã được xác định trong hồ sơ thăm dò để xác định hệ số quy đổi (d).

Do đó, hệ số quy đổi (d) từ tấn sang mét khối (m3) khoáng sản nguyên khai (khoáng sản khai thác) đối với đá vôi trong khu mỏ được xác định theo công thức d=D/Knr trong đó: 

D là thể trọng tự nhiên; 

Knr là hệ số nở rời; 

d là hệ số quy đổi từ mét khối sang tấn của khoáng sản nguyên khai. 

Hệ số quy đổi từ tấn sang mét khối (m3) khoáng sản nguyên khai (khoáng sản khai thác) đối với khoáng sản đá vôi tại mỏ được xác định là: d = 1,79 tấn/m3.

10. Tại mỏ đá sét Nga Sơn xã Hà Long, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Long Sơn.

Mỏ được Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản (nay là Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia) phê duyệt tại Quyết định số 1026/ỌĐ-HĐTLQG ngày 6/6/2016. Theo Hồ sơ phê duyệt trữ lượng được Hội đồng thẩm định, phê duyệt thì đơn vị trữ lượng đá sét làm nguyên liệu xi măng (trạng thái tự nhiên) được phê duyệt là “nghìn tấn”; thể trọng tự nhiên của đá sét phong hóa mạnh (Dphm) sử dụng khi tính trữ lượng 1,74 tấn/m3; đá sét phong hóa vừa (Dphv) là 2,3tấn/m3; hệ số nở rời của đá sét phong hóa mạnh được xác định là Knrm = 1,291; của đá sét phong hóa vừa là Knrv = 1,308.

Do trong hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đã xác định cụ thể thể trọng tự nhiên (D) và hệ số nở rời (Knr) của đá vôi nên Tổ kháo sát liên ngành không tiến hành lấy mẫu để cân thực tế mà căn cứ vào thể trọng tự nhiên (D) và nở rời (Knr) của từng loại sét đã được xác định trong hồ sơ thăm dò để xác định hệ số quy đổi (d).

Do đó, hệ số quy đổi (d) từ tấn sang mét khối (m3) khoáng sản nguyên khai (khoáng sản khai thác) đối với đá vôi trong khu mỏ được xác định theo công thức d=D/Knr trong đó: D là thể trọng tự nhiên; Knr là hệ số nở rời; 

Theo công thức trên xác định được: 

Hệ số quy đổi của sét phong hóa mạnh là: dphm= Dphm/ Knrm = 1,348 tấn/m3;

Hệ số quy đổi của sét phong hóa vừa là: dphv = Dphv/ Knrv = 1,758 tấn/m3.

Theo Báo cáo kết quả thăm dò được phê duyệt tại Quyết định số 1026/ỌĐ-HĐTLQG ngày 6/6/2016: Tổng trữ lượng đá sét ở trạng thái tự nhiên là 29.242 ngàn tấn, trong đó:

- Trữ lượng đá sét phong hóa mạnh là 5.617 ngàn tấn, chiếm tỷ lệ 19,209%.

- Trữ lượng đá sét phong hóa vừa là 23.625 ngàn tấn chiếm tỷ lệ 80,791%.

Như vậy, hệ số quy đổi chung cho toàn mỏ được xác định trên cơ sở lấy theo tỷ lệ bình quân gia quyền theo trữ lượng khoáng sản được phê duyệt là: 

d = dphm x 19,209% + dphv x 80,791%  = 1,679 tấn/m3. 

Căn cứ kết quả xác định hệ số quy đổi từ tấn sang mét khối (m3) khoáng sản nguyên khai (khoáng sản khai thác) tại các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã nêu trên, ngày 14 tháng 01 năm 2024 Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 407/STNMT-TNKS đề nghị Văn Phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia xem xét có ý kiến về việc xác định hệ số quy đổi như đã nêu trên. Tiếp đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 406/STNMT-TNKS ngày 14 tháng 01 năm 2024 và số 928/STNMT-TNKS ngày 26/01/2024 xin ý kiến các đơn vị có liên quan gồm: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng; UBND các huyện, thị xã: Hà Trung, Bỉm Sơn, Nghi Sơn, Như Thanh; Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn; Công ty TNHH Long Sơn; Công ty TNHH Một thành viên xi măng vicem Tam Điệp; Công ty xi măng Nghi Sơn; Công ty cổ phần xi măng Công Thanh; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Đến nay, các đơn vị đã có ý kiến góp ý về cơ bản thống nhất với việc xây dựng và ban hành Quyết định, phương pháp xác định hệ số quy đổi. Tuy nhiên, tại Công văn số 160/STP-XDKTVB ngày 22/01/2024 của Sở Tư pháp có ý kiến: “Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP). Tuy nhiên, chưa làm rõ được cơ sở pháp lý để ban hành văn bản QPPL, nội dung, trình tự ban hành chưa tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại cơ sở pháp lý, nội dung, trình tự, thủ tục ban hành. Sở Tư pháp sẽ thực hiện việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh theo quy định”. 

Vì vậy, để thực hiện theo đúng quy định, trình tự xây dựng dự thảo Quyết định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 4/3/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 314/TTr-STNMT đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định hệ số quy đổi từ tấn sang mét khối đối với các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu xi măng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Ngày 27/03/2024 UBND tỉnh có Công văn số 4153/UBND-CN về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, xây dựng dự thảo và thực hiện các trình tự, thủ tục để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định hệ số quy đổi từ tấn sang mét khối (m3) đối với các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu xi măng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật khoáng sản và các quy định có liên quan của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 15/6/2024.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA VĂN BẢN

1. Bố cục

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Đối tượng áp dụng

Điều 2. Quy định về hệ số quy đổi 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

2. Nội dung cơ bản của văn bản

- Quy định hệ số quy đổi từ tấn sang mét khối (m3) đối với các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu xi măng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa làm cơ sở để các doanh nghiệp kê khai nộp thuế tài nguyên theo đúng quy định. 

- Thời gian và hiệu lực thực hiện: Có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định quy định hệ số quy đổi từ tấn sang mét khối (m3) đối với các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu xi măng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường xin kính trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm theo:dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số quy đổi từ tấn từ tấn sang mét khối (m3) tại các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; ý kiến góp ý của các ngành, đơn vị liên quan; các hồ sơ có liên quan)./.
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